MA TRẬN ĐỀ NGHỊ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



A. Cấu trúc



1. Hình thức: Dùng hình thức thi tự luận, có 02 vòng thi, diễn ra trong 2 buổi thi.



2. Phạm vi kiến thức: Theo chương trình nâng cao và chương trình chuyên sâu cấp trung học phổ thông.



3. Thời gian làm bài: 180 phút cho mỗi vòng thi.



4. Cấu trúc đề thi: 
Vòng 1: Gồm 10 câu, 20 điểm, hình thức thi tự luận. Các chuyên đề cụ thể như sau:
-    Sinh học tế bào: 1 câu, 2  điểm.
· Sinh lý học thực vật: 2 câu, 4 điểm.
· Cơ chế di truyền và biến dị: 5 câu, 10 điểm

· Di truyền học quần thể: 2 câu, 4 điểm.

Vòng 2: gồm 10 câu, 20 điểm, hình thức thi tự luận. Các chuyên đề cụ thể như sau:
-    Vi sinh vật: 1 câu, 2 điểm.
-     Sinh lí động vật: 02 câu, 4 điểm.

· Tính Quy luật của hiện tượng di truyền: gồm 5 câu, 10 điểm.

· Ứng dụng di truyền học: 01 câu, 2 điểm
· Di truyền học người: 01 câu, 2 điểm

B. Ma trận đề thi

I. Vòng 1

	Chủ đề
	Số câu
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1. Sinh học tế bào
	1 câu =10%
	1 câu
	
	

	
	2 điểm =10%
	2 điểm
	
	

	2. Sinh lí thực vật
	2 câu=20%
	
	1 câu
	1 câu

	
	4 điểm=20%
	
	2 điểm
	2 điểm

	3. Cơ chế di truyền và biến dị
	5 câu = 50%
	1 câu
	3 câu
	1 câu

	
	10 điểm  = 50%
	2 điểm
	6 điểm
	2 điểm

	4. Di truyền học quần thể

	2 câu = 20%
	1 câu
	1 câu
	

	
	4 điểm = 20%
	2 điểm
	2 điểm
	

	Tổng điểm


	10 câu = 20 điểm
	(6 điểm = 30%)

(3 câu = 30%)
	( 10 điểm = 50%)

(5 câu = 50%)
	4 điểm = 20 %

( 2 câu = 20%)


II. Vòng 2

	Chủ đề
	Số câu
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1. Vi sinh vật

	1 câu =10%
	1 câu
	
	

	
	2 điểm =10%
	2 điểm
	
	

	2. Sinh lí động vật
	2 câu=20%
	
	1 câu
	1 câu

	
	4 điểm=20%
	
	2 điểm
	2 điểm

	3.  Tính quy luật của hiện tượng di truyền

	5 câu = 50%
	1 câu
	3 câu
	1 câu

	
	10 điểm = 50%
	2 điểm
	6 điểm
	2 điểm

	4. Ứng dụng di truyền học
	1 câu = 10%
	1 câu
	
	

	
	2 điểm = 10%
	2 điểm
	
	

	5. Di truyền học người
	1 câu
	
	1 câu
	

	
	2  điểm = 10%
	
	2 điểm
	

	Tổng điểm
	10 câu= 20 điểm
	(6 điểm = 30%)

(3 câu = 30%)
	( 10 điểm = 50%)

(5 câu = 50%)
	4 điểm = 20 %

( 2 câu = 20%)


………………………………………………………… Hết …………………………………………………..

